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            TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN S - TP. ĐÀ NẴNG                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Bản án số: 62/2023/HSST 

        Ngày 28-7-2023     
 

 

 
                                            NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       

             TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

              

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Dương Thị Kim Nhung 

Các Hội thẩm nhân dân:            Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc 

                                                 Ông Nguyễn Kim Thành 

- Thư ký phiên tòa: Ông Võ Ngọc Tín - Cán bộ Tòa án nhân dân Q. S. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tham 

gia phiên tòa có: Ông Hà Hoàng Đạt - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân quận S,TP. Đà Nẵng xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 57/2023/TLST-HS ngày 20 

tháng 06 năm 2023 đối với bị cáo: 

Họ và tên: NGUYỄN THÀNH V. Tên gọi khác: Không. Sinh ngày: 09 tháng 

8 năm 2005 (Tính đến thời điểm phạm tội, bị cáo là người trên 16 tuổi và dưới 18 

tuổi). Nơi cư trú: K103/08 L, phường T, quận S. Trình độ học vấn: 7/12. Nghề 

nghiệp: Không. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Con ông: 

Không rõ, con bà : Nguyễn Thị D (Sinh năm: 1985). Tiền án, tiền sự: Không. Nhân 

thân: Ngày 12/9/2020, bị Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Đà Nẵng xử phạt 02 năm 

06 tháng tù về tội “Giết người” theo Bản án số 495/2021/HSPT-CTN ngày 

10/12/2021; Ngày 12/01/2023, bị Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xử phạt 01 năm 03 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt của Bản án số 

495/2021/HSPT-CTN của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng buộc phải chấp 

hành hình phạt chung là 03 năm 06 tháng tù. 

Bị cáo bị bắt giam thi hành án ngày 03/6/2022. Bị cáo hiện đang bị tạm giam 

tại Trại tạm giam Công an TP Đà Nẵng.  

- Luật sư bào chữa cho bị cáo NGUYỄN THÀNH V: ông Võ Văn Thiết- 

Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố Đà Nẵng. Có mặt.  

- Bị hại: Nguyễn Văn M, sinh ngày: 15/5/2008. Người đại diện hợp pháp: Bà 

Trần Thị N. Cùng trú tại: Tổ 89, phường T, quận S, thành phố Đà Nẵng. Vắng 

mặt. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 
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1. Anh Lê Hữu T, Sinh năm: 2009. Người đại diện hợp pháp: Bà Hồ Thị L.  

Cùng trú tại: Tổ 20, phường T, quận S, TP Đà Nẵng. Người đại diện hợp pháp.  

Vắng mặt. 

2. Anh Tạ Đình H, Sinh năm 2009. Người đại diện hợp pháp: Bà Tạ Thị L. 

Cùng trú tại: Tổ 01, phường P, quận S, TP Đà Nẵng. Vắng mặt. 

3. Anh Lê Trung H, Sinh năm 2008. Người đại diện hợp pháp: Bà Lê Thị 

Thanh H. Cùng trú tại: Tổ 24, phường T, quận S, TP Đà Nẵng. Vắng mặt. 

4. Anh Trần Mạnh H, Sinh năm 2007. Người đại diện hợp pháp: Bà Thái Thị 

Thu H. Cùng trú tại: Tổ 72, phường T, quận S, TP Đà Nẵng. Vắng mặt. 

5. Chị Lê Thị Ánh T, Sinh năm 2007. Người đại diện hợp pháp: Bà Đặng Thị 

V. Cùng Trú tại: Tổ 14, phường A, quận S, TP Đà Nẵng. Vắng mặt. 

6. Anh Đặng Khả D, Sinh năm 2007. Người đại diện hợp pháp: Ông Đặng 

Văn V. Cùng trú tại: Tổ 35, phường A, quận S, TP Đà Nẵng. Vắng mặt. 

7. Anh Nguyễn Toàn Quốc D, Sinh năm 2009. Người đại diện hợp pháp: Bà 

Lê Thị C. Cùng trú tại: Chung cư S3, phường T, quận S, TP Đà Nẵng. Vắng mặt. 

8. Anh Mai Văn T, Sinh năm 2009. Người đại diện hợp pháp: Bà Võ Thị H. 

Cùng trú tại Chung cư A1, phường T, quận S, TP Đà Nẵng. Vắng mặt. 

9. Anh Nguyễn Vũ Anh T, Sinh năm 2010. Người đại diện hợp pháp: Bà  

Nguyễn Thị Kiều V. Cùng trú tại: Tổ 34, phường M, quận S, TP Đà Nẵng. Vắng 

mặt. 

10. Anh Phan Văn Đ, Sinh năm 2008. Trú tại: Người đại diện hợp pháp: Ông 

Phan Văn V.  Cùng trú tại: Tổ 06, phường A, quận S, TP Đà Nẵng. Vắng mặt. 

11. Ông Phạm Văn Đ, Sinh năm 1975. Trú tại: Tổ 06, phường T, quận S, TP 

Đà Nẵng. Vắng mặt. 

12. Bà Nguyễn Thị Hồng T, Sinh năm: 1977. Trú tại: thôn 2, xã Đ, huyện M, 

tỉnh Q. Vắng mặt. 

13. Ông Nguyễn T, Sinh năm 1976. Trú tại: Tổ 08, phường H, quận C, TP Đà 

Nẵng. Vắng mặt. 

14. Bà Tạ Thị L, Sinh năm 1964. Trú tại: Tổ 01, phường A, quận S, TP Đà 

Nẵng. Vắng mặt. 

15. Anh Lê Cao Q, Sinh năm 2002. Trú tại: thôn A, xã X, huyện N, tỉnh H. 

Vắng mặt. 

 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đếm đầu tháng 4/2022, tại quận S, 

thành phố Đà Nẵng, NGUYỄN THÀNH V đã 02 lần đe dọa sẽ dùng vũ lực để 

chiếm đoạt tài sản. Cụ thể:  
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Lần thứ nhất: Vào một ngày chưa xác định vào cuối tháng 03/2022, Nguyễn 

Văn M, Lê Hữu T, Tạ Đình H cùng rủ nhau đi trộm cắp xe mô tô để làm phương 

tiện đi lại. Nhóm M đi đến một khu vực thuộc Làng đá mỹ nghệ N, phường H, 

quận, TP Đà Nẵng, lấy trộm được 01 (Một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha 

Sirius, màu đen - đỏ (Không rõ BKS), rồi M được cả nhóm giao quản lý, sử dụng 

chiếc xe mô tô trên. Đến buổi trưa hai ngày sau đó, Nguyễn Văn M và Lê Hữu T sử 

dụng chiếc xe mô tô Yamaha Sirius, màu đen - đỏ trên, đi đến Chung cư đầu tuyến 

S - Đ, đường N, phường T, quận S, TP Đà Nẵng, để ngồi chơi. Lúc này, Lê Trung 

H điều khiển xe mô tô (chưa xác định) chở NGUYỄN THÀNH V đi đến. V xuống 

xe đi vào chỗ M và T đang ngồi, còn H điều khiển xe bỏ đi. V biết nhóm M hay đi 

trộm cắp xe mô tô và nghĩ chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu đen - đỏ 

(Không rõ BKS) cũng là xe trộm cắp mà có nên V nói muốn lấy chiếc xe mô tô này 

của M để sử dụng thì M không đồng ý. Giữa V và M nói nhau qua lại thì V tức giận 

và dùng lời nói đe dọa M: “Rồi mi có đưa hay không?”. Do trước đây, M từng bị 

nhóm của V đánh nên khi thấy V đe dọa thì M sợ bị đánh nên đưa chiếc xe mô tô 

nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu đen - đỏ đã trộm cắp được cho V. Khoảng 02 ngày 

sau khi chiếm đoạt được xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu đen - đỏ của M, 

khi đang lưu thông trên đường N, quận S, TP Đà Nẵng, thì V gặp một người đàn 

ông (Không rõ lai lịch) chặn V lại và nói mình là chủ của chiếc xe này bị mất trộm 

nên V đưa lại chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu đen - đỏ cho người đàn 

ông này.  

* Tang vật thu giữ: Không. 

Qua xác M tại Công an phường H, quận N xác định: Công an phường H, quận 

N không tiếp nhận thông tin về việc mất trộm xe mô tô này. 

Lần thứ hai: Khoảng 01 giờ 00 phút ngày 06/4/2022, Nguyễn Văn M, Tạ Đình 

H và Trần Mạnh H cùng đi trộm cắp xe mô tô, để sử dụng làm phương tiện đi lại. 

Nhóm M đi đến một nhà trọ tại địa chỉ số 34 P, phường H, quận H, TP Đà Nẵng, 

trộm cắp được 01 (Một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu xám - đen - 

cam, BKS: 38P1-652.69, số khung: 070632, số máy: 245189, của anh Lê Cao Q để 

trên lề đường trước cổng nhà trọ, rồi M cũng được cả nhóm giao quản lý, sử dụng 

chiếc xe mô tô trên. Sau đó, vào lúc 19 giờ 00 phút một ngày chưa xác định đầu 

tháng 04/2022, Nguyễn Văn M, Lê Hữu T đang ngồi chơi game tại quán Internet S, 

địa chỉ số K17/20 L, phường T, quận S, TP Đà Nẵng, thì có NGUYỄN THÀNH V 

gọi điện qua Messenger cho T. T nói cho V biết M đang đi xe mô tô và ở quán 

Internet S. V nghĩ rằng chiếc xe mô tô mà M đang sử dụng là xe do M trộm cắp 

được nên V nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe này. Sau đó, “T” (Chưa rõ lai lịch) 

điều khiển 01 (Một) chiếc xe mô (chưa xác định) chở V đi đến quán Internet S tìm 

gặp M. Khi đến nơi, V gọi M ra trước quán nói chuyện, còn “T” ngồi trên xe mô tô 

ở ngoài đường đợi V. Sau đó, V nói M đưa xe cho V, nhưng M không đồng ý và 

nói lại: “Xe trước mi lấy chưa trả, giờ mi còn lấy xe nữa”. Hai bên chửi nhau qua 

lại rồi V tức giận và dùng lời nói đe dọa M: “Rồi mi có đưa không”. Khi thấy V đe 

dọa thì M sợ bị đánh nên M đưa chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu xám 
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- đen - cam, BKS: 38P1-652.69, của M đang sử dụng cho V. Sau khi chiếm đoạt 

chiếc xe này từ M, V bỏ đi và sử dụng chiếc xe này để đi lại. Khoảng vào buổi 

chiều của 01 (Một) ngày sau (Không rõ thời gian cụ thể), V đưa chiếc xe mô tô 

nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu xám - đen - cam, BKS: 38P1-652.69 này cho “Q” 

(Chưa rõ lai lịch) mượn, rồi “Q” tháo BKS: 38P1-652.69, thay vào BKS: 92D1-

537.84 để đi lại. Ngày 21/4/2022, “Q” sử dụng chiếc xe này để lưu thông trên 

đường, thì bị Công an quận S tạm giữ xe, vì vi phạm Luật giao thông đường bộ, 

còn “Q” bỏ đi. 

* Tang vật tạm giữ: 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu xám - đen – 

cam số khung: 070632, số máy: 245189; 01 BKS: 92D1-537.84. 

Tại Kết luận số 34/KL-HĐĐGTS ngày 30/8/2022 của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự - UBND quận S kết luận: 01 (Một) chiếc xe mô tô nhãn 

hiệu Yamaha Sirius, màu xám - đen - cam, số khung: 070632, số máy: 245189 trị 

giá là 12.840.000 đồng (Mười hai triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng). 

Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định: Từ tháng 3/2022 – tháng 4/2022, 

Nguyễn Văn M, Lê Hữu T, Tạ Đình H, Lê Thị Ánh T, Đặng Khả D, Nguyễn Toàn 

Quốc D, Mai Văn T, Phan Văn Đ, Trần Mạnh H, Nguyễn Vũ Anh T, còn khai nhận 

cùng nhau đi trộm cắp nhiều chiếc xe mô tô khác trên địa bàn các quận H, C, N, 

thuộc TP Đà Nẵng. Sau khi trộm cắp được xe mô tô, nhóm của M đem đến tiệm 

sửa xe máy, trên đường P, phường T, quận S, TP Đà Nẵng, bán cho Phạm Văn Đ, 

tổng cộng 06 (Sáu) chiếc xe mô tô các loại, với tổng số tiền là 3.400.000 đồng (Ba 

triệu bốn trăm ngàn đồng). Sau đó, Đ để lại tiệm sửa xe 02 (Hai) chiếc xe mô tô, 

còn lại 04 (Bốn) chiếc xe mô tô, Đ tháo phụ tùng, rồi đem đi bán lại cho Nguyễn 

Thị Hồng T (Làm nghề mua phế liệu), được tổng số tiền là 2.700.000 đồng (Hai 

triệu bảy trăm ngàn đồng). 

* Tang vật thu giữ:  

- Thu giữ của Nguyễn Toàn Quốc D: 01 chiếc xe mô tô, kiểu dáng Wave, màu 

đỏ, gắn BKS: 92F5-3490, số khung: 001978 và số máy: 001978 

- Thu giữ của chị Tạ Thị L (bà ngoại Tạ Đinh Hoàng): 01 chiếc xe mô tô, hiệu 

Yamaha Sirius, màu đen - bạc, BKS: 43S1-8732, số khung: 025406 và số máy: 

115759; 

- Thu giữ của anh Nguyễn T (là chồng của Nguyễn Thị Hồng T);  01 (Một) 

chiếc xe mô tô, không có biển kiểm soát, đã bị tháo rời tất cả các bộ phận, không rõ 

chủng loại, số máy: 000372, số khung: 429955; 01 (Một) chiếc xe mô tô, không có 

biển kiểm soát, không có giàn nhựa và yên xe, chỉ còn khung sườn xe, không rõ 

chủng loại, số máy: 101989, số khung: 201989;  01 (Một) chiếc xe mô tô, không có 

biển kiểm soát, không có giàn nhựa và yên xe, chỉ còn khung sườn xe và vành xe, 

không rõ chủng loại, số máy: 20064752, số khung: 001654; 01 (Một) chiếc xe mô 

tô, không có biển kiểm soát, không có giàn nhựa, không rõ chủng loại, số máy: 

126786, số khung: 126786. 

- Thu giữ của Phạm Văn Đ: 01 (Một) chiếc xe mô tô, kiểu dáng Wave, màu 

xanh, không có biển kiểm soát, không có giàn nhựa, không có đuôi xe, có số 
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khung: 089459 và số máy: 089459; 01 (Một) chiếc xe mô tô, kiểu dáng Wave, màu 

đen, không có biển kiểm soát, không có giàn nhựa, có số máy: 502340; 01 (Một) 

chiếc xe mô tô, màu xanh đen, gắn BKS: 43S9-0604, chưa xác định số khung, số 

máy; 01 (Một) chiếc xe mô tô, dán tem Dream, màu nâu, gắn BKS: 73K5-3721, số 

khung: 011434, số máy: 9016652; 01 (Một) chiếc xe mô tô, dán tem Wave, màu 

xanh, gắn BKS: 43S3-4643, chưa xác định số khung, số máy; 01 (Một) chiếc xe mô 

tô, dán tem Dream, màu nâu, không có biển kiểm soát, số khung: 20010639; 03 

(Ba) biển số xe mô tô: 43S2-5918; 43H6-6152 và 43K4-5063; 01 (Một) giấy Đ ký 

mô tô, xe máy số 031101, do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Q cấp ngày 

14/01/2011, đối với chiếc xe mô tô mang BKS: 73K5-3721. 

- Thu giữ của Đặng Khả D: 01 (Một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, 

màu đen - đỏ, BKS: 92N1-253.00, số khung: 096138, số máy: 098141. 

- Thu giữ của Đội CSGT-TT Công an quận S: 01 biển số xe mô tô: 92D1-

537.84. 

Ngày 13/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận S ra Yêu cầu định giá số 

43/YC-ĐCSHS để yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự quận S 

định giá những tài sản nêu trên. 

Ngày 28/4/2023, Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự quận S có 

Công văn số 04/HĐĐGTTTHS ngày 12/10/2022 về việc từ chối định giá số tài sản 

theo Yêu cầu định giá tài sản số 43/YC-ĐCSHS, do không đủ thông tin làm cơ sở 

định giá.  

Tại bản cáo trạng số 57 ngày 19/6/2023, Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà 

truy tố bị cáo NGUYỄN THÀNH V về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo điểm c, 

khoản 2 Điều 170 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị 

HĐXX:   

- Về hình phạt: Áp dụng Điểm c khoản 2 Điều 170; điểm s khoản 1 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 101; Điều 38; Điều 56 BLHS đề nghị xử phạt 

NGUYỄN THÀNH V từ 03 năm – 03 năm 06 tháng tù giam. Tổng hợp với Bản án 

số 01/2023/HS-PT-CTN ngày 12/01/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 

là 03 năm 06 tháng tù giam. Thời gian chấp hành tính từ ngày bắt thi hành án 

03.6.2022. 

- Về trách nhiệm dân sự: Anh Lê Cao Q đã nhận lại tài sản và không yêu cầu 

bồi thường nên không đề cập đến. 

- Về xử lý vật chứng: 

+ Đối với 01 (Một) chiếc xe mô tô, kiểu dáng Wave, màu đỏ, gắn BKS: 92F5-

3490, số khung: 001978 và số máy: 001978 (Thu giữ từ Nguyễn Toàn Quốc D). 

Quá trình điều tra xác định: Chiếc xe mô tô trên do Nguyễn Toàn Quốc D và Mai 

Văn T trộm cắp vào ngày 15/4/2022, tại phường M, quận S, TP Đà Nẵng, nhưng 

đến nay vẫn chưa xác định được bị hại, không liên quan đến vụ án. Cơ quan CSĐT 

Công an quận Sơn Trà tách thông tin cùng tang vật tiếp tục xác M, xử lý sau; 
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+ Đối với 01 (Một) chiếc xe mô tô, hiệu Yamaha Sirius, màu đen - bạc, BKS: 

43S1-8732, số khung: 025406 và số máy: 115759 (Thu giữ từ chị Tạ Thị L). Quá 

trình điều tra đến nay chưa xác định được chủ sở hữu, không liên quan đến vụ án. 

Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà tách tang vật, tiếp tục xác M, xử lý sau; 

+ Đối với 01 (Một) chiếc xe mô tô, không có biển kiểm soát, đã bị tháo rời tất 

cả các bộ phận, không rõ chủng loại, số khung: 429955 và số máy: 000372; 01 

(Một) chiếc xe mô tô, không có biển kiểm soát, không có giàn nhựa và yên xe, chỉ 

còn khung sườn xe, không rõ chủng loại, số khung: 201989 và số máy: 101989; 01 

(Một) chiếc xe mô tô, không có biển kiểm soát, không có giàn nhựa và yên xe, chỉ 

còn khung sườn xe và vành xe, không rõ chủng loại, số khung: 001654 và số máy: 

20064752; 01 (Một) chiếc xe mô tô, không có biển kiểm soát, không có giàn nhựa, 

không rõ chủng loại, số khung: 126786 và số máy: 126786  (Thu giữ từ anh 

Nguyễn T (Sinh năm: 1976; Trú: Tổ 08, phường H, quận C, TP Đà Nẵng). Quá 

trình điều tra đến nay xác định: Chiếc xe trên là tài sản do nhóm Nguyễn Văn M 

trộm cắp được, rồi mang đi bán cho Nguyễn Văn Đ. Sau đó, Đ bán lại cho vợ anh T 

là Nguyễn Thị Hồng T (Sinh năm: 1977; Trú: Tổ 08, phường H, quận C, TP Đà 

Nẵng). Hiện nay chưa xác định được địa điểm các đối tượng trộm cắp, chưa xác 

định được bị hại và chiếc xe trên không liên quan đến vụ án. Cơ quan CSĐT Công 

an quận S  tách tang vật tiếp tục xác M, xử lý sau; 

+ Đối với 01 (Một) chiếc xe mô tô, kiểu dáng Wave, màu đen, không có biển 

kiểm soát, không có giàn nhựa, có số máy: 502340 và 01 (Một) chiếc xe mô tô, 

kiểu dáng Wave, màu xanh, không có biển kiểm soát, không có giàn nhựa, không 

có đuôi xe, có số khung: 089459 và số máy: 089459 (Thu giữ từ Nguyễn Văn Đ): 

Đây là các tài sản do nhóm Nguyễn Văn M trộm cắp được, rồi mang đi bán cho 

Nguyễn Văn Đ. Hiện nay chưa xác định được nơi các đối tượng trộm cắp, chưa xác 

định được bị hại và chiếc xe trên không liên quan đến vụ án. Cơ quan CSĐT Công 

an quận Sơn Trà tách tang vật tiếp tục xác M, xử lý sau; 

+ Đối với 01 (Một) chiếc xe mô tô, màu xanh đen, gắn BKS: 43S9-0604, chưa 

xác định số khung, số máy;  01 (Một) chiếc xe mô tô, dán tem Dream, màu nâu, 

gắn BKS: 73K5-3721, số khung: 011434, số máy: 9016652; 01 (Một) chiếc xe mô 

tô, dán tem Wave, màu xanh, gắn BKS: 43S3-4643, chưa xác định số khung, số 

máy; 01 (Một) chiếc xe mô tô, dán tem Dream, màu nâu, không có biển kiểm soát, 

số khung: 20010639; 03 biển số xe mô tô: 43S2-5918; 43H6-6152 và 43K4-5063 

và 01 (Một) giấy Đ ký mô tô, xe máy số 031101, do Phòng Cảnh sát giao thông 

Công an tỉnh Q cấp ngày 14/01/2011, đối với chiếc xe mô tô mang BKS: 73K5-

3721 (Thu giữ từ Nguyễn Văn Đ). Quá trình điều tra đến nay chưa làm việc được 

chủ sở hữu các tài sản và không liên quan đến vụ án nên Cơ quan CSĐT Công an 

quận Sơn Trà tách tang vật, tiếp tục xác M, xử lý sau là phù hợp; 

+ Đối với 01 (Một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu đen - đỏ, 

BKS: 92N1-253.00, số khung: 096138, số máy: 098141 (Thu giữ từ Đặng Khả D). 

Quá trình điều tra đến nay xác định: Chiếc xe trên là tài sản của anh Phan Thanh L 

(Sinh năm: 1990; HKTT: Thôn B, xã T, huyện N, tỉnh Q) bị mất trộm vào ngày 
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22/3/2022, tại số 126 C, phường M, quận N, TP Đà Nẵng và chiếc xe trên không 

liên quan đến vụ án. Cơ quan CSĐT Công an quận S tách tang vật và thông tin, 

chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an quận N xử lý theo thẩm quyền theo Công văn 

số 336 ngày 29/5/2023 của Cơ quan CSĐT Công an quận S; 

+ Đối với 01 (Một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu xám - đen - 

cam, số khung: 070632, số máy: 245189 (Thu giữ từ Đội CSGT-TT Công an quận 

Sơn Trà). Quá trình điều tra xác định: Chiếc xe trên là tài sản của anh Lê Cao Q 

(Lai lịch nêu trên) bị nhóm Nguyễn Văn M trộm cắp vào ngày 06/4/2022, tại số 34 

P, phường H, quận H, TP Đà Nẵng. Cơ quan CSĐT Công an quận S đã tiến hành 

trao trả chiếc xe mô tô cho anh Lê Cao Q theo Quyết định xử lý vật chứng số 70 

ngày 28/11/2022 của Cơ quan CSĐT Công an quận S là phù hợp; 

+ Đối với 01 (Một) biển số xe mô tô: 92D1-537.84 (Thu giữ từ Đội CSGT-TT 

Công an quận S). Quá trình điều tra xác định: Biển số xe này là biển số chiếc xe mô 

tô của anh P (Sinh năm: 1999; Trú: Thôn U, xã Điện M, thị xã Đ, tỉnh Q) bị mất 

trộm vào ngày 07/3/2022, tại số 32 H, phường K, quận N, TP Đà Nẵng. Cơ quan 

CSĐT Công an quận S tách tang vật và thông tin, chuyển đến Cơ quan CSĐT Công 

an quận N xử lý theo thẩm quyền theo Công văn số 337 ngày 29/5/2023 của Cơ 

quan CSĐT Công an quận S.  

Tại phiên tòa, luật sư Võ Văn Thiết bào chữa cho bị cáo thống nhất về tội danh 

như Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo NGUYỄN THÀNH V. Luật sư đề nghị 

HĐXX áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, được quy định tại điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đồng thời, khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo 

là người trên 16 tuổi và dưới 18 tuổi nên áp dụng Điều 101 BLHS đối với bị cáo. 

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và không có ý kiến 

tranh luận gì với phần luận tội của Kiểm sát viên. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: bị cáo thấy sai trái, ăn năn hối cải và mong 

HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về với gia đình và trở thành công 

dân có ích cho xã hội. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận S, Điều tra viên, Viện kiểm sát 

nhân dân quận S, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
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[2] Về xác định tội phạm: Tại phiên tòa, bị cáo NGUYỄN THÀNH V thừa 

nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản, phù hợp với lời khai của người bị hại; những 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ 

có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 03/2022 đến 

đầu tháng 4/2022, tại phường Thọ Quang, quận S, thành phố Đà Nẵng, NGUYỄN 

THÀNH V đã 02 lần dùng lời nói đe dọa sẽ dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của 

Nguyễn Văn M (là người dưới 16 tuổi) gồm: 01 (Một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu 

Yamaha Sirius, màu đen - đỏ (Không rõ BKS) và 01 mô tô nhãn hiệu Yamaha 

Sirius, màu xám - đen - cam, BKS: 38P1-652.69 trị giá 12.840.000 đồng để làm 

phương tiện đi lại. 

Do đó, có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo NGUYỄN THÀNH V đã đủ 

yếu tố cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo điểm c  khoản 2 Điều 170 Bộ luật 

hình sự như kết luận của Kiểm sát viên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng 

pháp luật. 

[3] Về tính chất mức độ, hành vi, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự:  

Quyền bất khả xâm phạm về tự do thân thể của công dân là một trong những 

quyền cơ bản được qui định trong Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước ta,  tài sản 

của mọi cá nhân được pháp luật bảo vệ  không ai có quyền xâm phạm, mọi hành vi 

xâm phạm đều bị xử lý nghiêm M theo quy định của pháp luật. Bị cáo NGUYỄN 

THÀNH V nhận thức rõ điều này, thế nhưng do bản tính hung hăng, xem thường 

pháp luật, bị cáo đã có những lời nói và hành động đe dọa, uy hiếp tinh thần đối với 

M buộc M giao xe mô tô cho bị cáo. Mặc dù không muốn đưa xe nhưng thấy V quá 

hung hăng nên sợ V đánh nên M phải miễn cưỡng làm theo yêu cầu của V. Sau khi 

chiếm đoạt được xe của M  thì V sử dụng xe để làm phương tiện đi lại. 

Bị cáo NGUYỄN THÀNH V có nhân thân xấu: Ngày 12/9/2020, bị Tòa án 

nhân dân cấp cao tại TP Đà Nẵng xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Giết người” 

theo Bản án số 495/2021/HSPT-CTN ngày 10/12/2021; Ngày 12/01/2023, bị Tòa 

án nhân dân TP Đà Nẵng xử phạt 01 năm 03 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Tổng hợp hình phạt của Bản án số 495/2021/HSPT-CTN của Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng buộc phải chấp hành hình phạt chung là 03 năm 06 tháng tù.). 

Trong vụ án này, bị cáo 02 lần thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản nên bị cáo phải 

chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội từ 02 lần trở lên”, quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự   

Hành vi của bị cáo không những xâm phạm đến quyền tự do thân thể và quyền 

sở hữu tài sản của người khác, mà còn thể hiện tính nguy hiểm cho xã hội, gây mất 

an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân. 

Do vậy, cần xử phạt bị cáo một mức án nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội 

của bị cáo, cần tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian mới có tác 

dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai 

báo, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định 
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tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên HĐXX áp dụng để giảm nhẹ một 

phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình. Đồng thời, khi thực hiện hành vi phạm 

tội, bị cáo là người trên 16 tuổi và dưới 18 tuổi nên áp dụng Điều 101 BLHS đối 

với bị cáo. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Anh Lê Cao Q không yêu cầu bồi thường nên 

HĐXX không đề cập đến. 

[5] Về Xử lý vật chứng:  

- Đối với 01 (Một) chiếc xe mô tô, kiểu dáng Wave, màu đỏ, gắn BKS: 92F5-

3490, số khung: 001978 và số máy: 001978 (Thu giữ từ Nguyễn Toàn Quốc D). 

Quá trình điều tra xác định: Chiếc xe mô tô trên do Nguyễn Toàn Quốc D và Mai 

Văn T trộm cắp vào ngày 15/4/2022, tại phường M, quận S, TP Đà Nẵng, nhưng 

đến nay vẫn chưa xác định được bị hại, không liên quan đến vụ án. Cơ quan CSĐT 

Công an quận S tách thông tin cùng tang vật tiếp tục xác M, xử lý sau; 

- Đối với 01 (Một) chiếc xe mô tô, hiệu Yamaha Sirius, màu đen - bạc, BKS: 

43S1-8732, số khung: 025406 và số máy: 115759 (Thu giữ từ chị Tạ Thị L). Quá 

trình điều tra đến nay chưa xác định được chủ sở hữu, không liên quan đến vụ án. 

Cơ quan CSĐT Công an quận S tách tang vật, tiếp tục xác M, xử lý sau; 

- Đối với 01 (Một) chiếc xe mô tô, không có biển kiểm soát, đã bị tháo rời tất 

cả các bộ phận, không rõ chủng loại, số khung: 429955 và số máy: 000372; 01 

(Một) chiếc xe mô tô, không có biển kiểm soát, không có giàn nhựa và yên xe, chỉ 

còn khung sườn xe, không rõ chủng loại, số khung: 201989 và số máy: 101989; 01 

(Một) chiếc xe mô tô, không có biển kiểm soát, không có giàn nhựa và yên xe, chỉ 

còn khung sườn xe và vành xe, không rõ chủng loại, số khung: 001654 và số máy: 

20064752; 01 (Một) chiếc xe mô tô, không có biển kiểm soát, không có giàn nhựa, 

không rõ chủng loại, số khung: 126786 và số máy: 126786  (Thu giữ từ anh 

Nguyễn T (Sinh năm: 1976; Trú: Tổ 08, phường H, quận C, TP Đà Nẵng). Quá 

trình điều tra đến nay xác định: Chiếc xe trên là tài sản do nhóm Nguyễn Văn M 

trộm cắp được, rồi mang đi bán cho Nguyễn Văn Đ. Sau đó, Đ bán lại cho vợ anh T 

là Nguyễn Thị Hồng T (Sinh năm: 1977; Trú: Tổ 08, phường H, quận C, TP Đà 

Nẵng). Hiện nay chưa xác định được địa điểm các đối tượng trộm cắp, chưa xác 

định được bị hại và chiếc xe trên không liên quan đến vụ án. Cơ quan CSĐT Công 

an quận S  tách tang vật tiếp tục xác M, xử lý sau; 

- Đối với 01 (Một) chiếc xe mô tô, kiểu dáng Wave, màu đen, không có biển 

kiểm soát, không có giàn nhựa, có số máy: 502340 và 01 (Một) chiếc xe mô tô, 

kiểu dáng Wave, màu xanh, không có biển kiểm soát, không có giàn nhựa, không 

có đuôi xe, có số khung: 089459 và số máy: 089459 (Thu giữ từ Nguyễn Văn Đ): 

Đây là các tài sản do nhóm Nguyễn Văn M trộm cắp được, rồi mang đi bán cho 

Nguyễn Văn Đ. Hiện nay chưa xác định được nơi các đối tượng trộm cắp, chưa xác 

định được bị hại và chiếc xe trên không liên quan đến vụ án. Cơ quan CSĐT Công 

an quận S tách tang vật tiếp tục xác M, xử lý sau; 

- Đối với 01 (Một) chiếc xe mô tô, màu xanh đen, gắn BKS: 43S9-0604, chưa 

xác định số khung, số máy;  01 (Một) chiếc xe mô tô, dán tem Dream, màu nâu, 
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gắn BKS: 73K5-3721, số khung: 011434, số máy: 9016652; 01 (Một) chiếc xe mô 

tô, dán tem Wave, màu xanh, gắn BKS: 43S3-4643, chưa xác định số khung, số 

máy; 01 (Một) chiếc xe mô tô, dán tem Dream, màu nâu, không có biển kiểm soát, 

số khung: 20010639; 03 biển số xe mô tô: 43S2-5918; 43H6-6152 và 43K4-5063 

và 01 (Một) giấy Đ ký mô tô, xe máy số 031101, do Phòng Cảnh sát giao thông 

Công an tỉnh Q cấp ngày 14/01/2011, đối với chiếc xe mô tô mang BKS: 73K5-

3721 (Thu giữ từ Nguyễn Văn Đ). Quá trình điều tra đến nay chưa làm việc được 

chủ sở hữu các tài sản và không liên quan đến vụ án nên Cơ quan CSĐT Công an 

quận S tách tang vật, tiếp tục xác M, xử lý sau là phù hợp; 

- Đối với 01 (Một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu đen - đỏ, 

BKS: 92N1-253.00, số khung: 096138, số máy: 098141 (Thu giữ từ Đặng Khả D). 

Quá trình điều tra đến nay xác định: Chiếc xe trên là tài sản của anh Phan Thanh L 

(Sinh năm: 1990; HKTT: Thôn B, xã T, huyện N, tỉnh Q) bị mất trộm vào ngày 

22/3/2022, tại số 126 C, phường M, quận N, TP Đà Nẵng và chiếc xe trên không 

liên quan đến vụ án. Cơ quan CSĐT Công an quận S tách tang vật và thông tin, 

chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an quận N xử lý theo thẩm quyền theo Công văn 

số 336 ngày 29/5/2023 của Cơ quan CSĐT Công an quận S; 

- Đối với 01 (Một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu xám - đen - 

cam, số khung: 070632, số máy: 245189 (Thu giữ từ Đội CSGT-TT Công an quận 

S). Quá trình điều tra xác định: Chiếc xe trên là tài sản của anh Lê Cao Q (Lai lịch 

nêu trên) bị nhóm Nguyễn Văn M trộm cắp vào ngày 06/4/2022, tại số 34 P, 

phường H, quận H, TP Đà Nẵng. Cơ quan CSĐT Công an quận S đã tiến hành trao 

trả chiếc xe mô tô cho anh Lê Cao Q theo Quyết định xử lý vật chứng số 70 ngày 

28/11/2022 của Cơ quan CSĐT Công an quận S là phù hợp; 

- Đối với 01 (Một) biển số xe mô tô: 92D1-537.84 (Thu giữ từ Đội CSGT-TT 

Công an quận S). Quá trình điều tra xác định: Biển số xe này là biển số chiếc xe mô 

tô của anh Phạm B (Sinh năm: 1999; Trú: Thôn U, xã Điện M, thị xã Đ, tỉnh Q) bị 

mất trộm vào ngày 07/3/2022, tại số 32 H, phường K, quận N, TP Đà Nẵng. Cơ 

quan CSĐT Công an quận S tách tang vật và thông tin, chuyển đến Cơ quan CSĐT 

Công an quận N xử lý theo thẩm quyền theo Công văn số 337 ngày 29/5/2023 của 

Cơ quan CSĐT Công an quận S. 

[5] Về những vấn đề khác: 

Đối với việc Lê Trung H chở NGUYỄN THÀNH V đến gặp Nguyễn Văn M ở 

Chung cư đầu tuyến S - Đ, phường T, quận S, TP Đà Nẵng. Xét thấy, H dưới 14 

tuổi và không biết V đến gặp M để chiếm đoạt xe mô tô và H bỏ đi trước khi V 

thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ quan CSĐT Công an quận S không đề cập xử lý 

đối với H là phù hợp. 

Đối với đối tượng “T” chở NGUYỄN THÀNH V đến gặp Nguyễn Văn M tại 

quán Internet S, đường Lê Tấn T, phường T, quận S, TP Đà Nẵng và đối tượng “Q” 

được NGUYỄN THÀNH V cho mượn chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, 

màu xám - đen - cam, BKS: 38P1-652.69 chiếm đoạt của Nguyễn Văn M, hiện 
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chưa xác định lai lịch nên Cơ quan CSĐT Công an quận S tách thông tin, tiếp tục 

xác M, xử lý sau là phù hợp. 

Đối với Nguyễn Văn M, Tạ Đình H (đều dưới 14 tuổi) và Trần Mạnh H (dưới 

16 tuổi) có hành vi trộm cắp chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu xám - 

đen - cam, BKS: 38P1-652.69, số khung: 070632, số máy: 245189 trị giá 

12.840.000 đồng của anh Lê Cao Q, vào ngày 06/4/2022, tại số 34 P, phường H, 

quận H, TP Đà Nẵng. Cơ quan CSĐT Công an quận S chuyển thông tin vụ việc đến 

Cơ quan CSĐT Công an quận H xử lý theo thẩm quyền (theo Công văn số 335 

ngày 29/5/2023) là phù hợp. 

Đối với Nguyễn Văn M, Tạ Đình H, Lê Hữu T (đều dưới 16 tuổi) có hành vi 

trộm cắp chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu đen - đỏ (chưa xác định chủ 

sở hữu), vào cuối tháng 3/2022, tại khu vực Làng đá mỹ nghệ N, phường H, quận 

N, TP Đà Nẵng; Cơ quan CSĐT Công an quận S chuyển thông tin, cùng tang vật 

liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an quận N xử lý theo thẩm quyền (theo Công 

văn số 338 ngày 29/5/2023) là phù hợp. 

Đối với Nguyễn Văn M, Lê Hữu T, Tạ Đình H, Lê Thị Ánh T, Đặng Khả D, 

Nguyễn Toàn Quốc D, Mai Văn T, Phan Văn Đ, Trần Mạnh H và Nguyễn Vũ Anh 

T (đều dưới 16 tuổi) có hành vi cùng nhau đi trộm cắp các loại xe mô tô vào tháng 

03 và tháng 04/2022, trên địa bàn thuộc TP Đà Nẵng, trong đó xác định được 06 

(Sáu) chiếc xe mô tô gồm: 01 (Một) chiếc xe mô tô, không có biển kiểm soát, đã bị 

tháo rời tất cả các bộ phận, không rõ chủng loại, số máy: 000372, số khung: 

429955; 01 (Một) chiếc xe mô tô, không có biển kiểm soát, không có giàn nhựa và 

yên xe, chỉ còn khung sườn xe, không rõ chủng loại, số máy: 101989, số khung: 

201989; 01 (Một) chiếc xe mô tô, không có biển kiểm soát, không có giàn nhựa và 

yên xe, chỉ còn khung sườn xe và vành xe, không rõ chủng loại, số máy: 20064752, 

số khung: 001654; 01 (Một) chiếc xe mô tô, không có biển kiểm soát, không có 

giàn nhựa, không rõ chủng loại, số máy: 126786, số khung: 126786; 01 (Một) chiếc 

xe mô tô, kiểu dáng Wave, màu đen, không có biển kiểm soát, không có giàn nhựa, 

có số máy: 502340; 01 (Một) chiếc xe mô tô, kiểu dáng Wave, màu xanh, không có 

biển kiểm soát, không có giàn nhựa, không có đuôi xe, có số khung: 089459 rồi bán 

cho Phạm Văn Đ. Quá trình điều tra đến nay chưa xác định được địa điểm các đối 

tượng thực hiện hành vi trộm cắp, chưa xác định được bị hại và không định giá 

được giá trị số tài sản bị chiếm đoạt nên chưa đủ cơ sở xử lý các đối tượng. Xét 

thấy, các vụ việc trên không ảnh hưởng đến việc điều tra, xử lý vụ án hình sự 

“Cưỡng đoạt tài sản” nên Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà tách thông tin, 

cùng tang vật liên quan để tiếp tục xác minh M, làm rõ, xử lý sau là phù hợp.  

Đối với Nguyễn Thị Hồng T mua 04 (Bốn) chiếc xe mô tô của Đ dưới dạng 

phế liệu (đã tháo rời các bộ phận), không biết nguồn gốc các tài sản mà Đ bán nên 

Cơ quan CSĐT Công an quận S không đề cập xử lý là phù hợp. 

Đối với việc anh Phan Thanh L khai nhận bị mất trộm chiếc xe mô tô nhãn 

hiệu Yamaha Sirius, màu đen - đỏ, BKS: 92N1-253.00, số khung: 096138, số máy: 

098141, vào ngày 22/3/2022, tại số 126 C, phường M, quận N, TP Đà Nẵng; Cơ 
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quan CSĐT Công an quận Sơn Trà chuyển thông tin, cùng tang vật liên quan đến 

Cơ quan CSĐT Công an quận N xử lý theo thẩm quyền (theo Công văn số 336 

ngày 29/5/2023) là phù hợp. 

[6] Về án phí HSST: Bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

1. Về tội danh: 

Tuyên bố bị cáo NGUYỄN THÀNH V phạm tội “ Cưỡng đoạt tài sản”. 

2. Về hình phạt: 

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 170, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 

Điều 52, Điều 101, Điều 38 Bộ luật hình sư; 

Xử phạt NGUYỄN THÀNH V 03 (ba) năm tù giam. 

Căn cứ Điều 56 Bộ luật Hình sự: Tổng hợp hình phạt 03 (ba) năm 06 (sáu) 

tháng tù giam theo Bản án số 01/2023/HS-PT-CTN ngày 12/01/2023 của Tòa án 

nhân dân thành phố Đà Nẵng. Buộc bị cáo phải chấp hành cả 02 bản án là: 06 (sáu) 

năm 06 (sáu) tháng tù giam. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt 

giam thi hành án, ngày 03.6.2022.   

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo: NGUYỄN THÀNH V phải chịu 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm. 

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Riêng những người tham gia tố tụng 

vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc bản án được niêm yết.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án 

dân sự. 

 

Nơi nhận:                                                         TM. HỘI  ĐỒNG XÉT XỬ 

- Những người tham gia tố tụng;                  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà;                                                  

- Công an quận Sơn Trà; (Đã ký) 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                      

                                                          Dương Thị Kim Nhung 
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